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  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 
  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông N      Hữ  Q ốc 

 Các Hội thẩm nhân dân:  Ông N      Tha h Hoà   

  Bà N      Thị Rạt 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Như Ý – Thư ký Tòa á   hâ  dâ  h  ệ  

Đức Hòa, tỉ h Lo   A ; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tham 

gia phiên tòa: Bà Đi h Thị Mai – Kiểm sát viê ; 

Ngày 30 tháng 10  ăm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân h  ệ  Đức Hòa, 

tỉ h Lo   A  xét xử sơ thẩm cô   khai vụ á  hì h sự sơ thẩm thụ lý số 

149/2023/TLST-HS, ngày 02 tháng 10  ăm 2023, theo Q  ết đị h đưa vụ á  ra 

xét xử số 159/2023/QĐXXST – HS ngày 17 tháng 10  ăm 2023 đối với bị cáo:  

Họ và tê : Phạm N ọc H, tê   ọi khác: Khô   có,  iới tí h: Nam. 

N à , thá  ,  ăm si h: 04/6/1986,  ơi si h: Thành phố Hồ Chí Mi h. 

Nơi cư trú: Số G L, phường T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chỗ ở hiệ   a : Khô   có  ơi ở cố định. 

Q ốc tịch: Việt Nam, dâ  tộc: Ki h, tôn giáo: Không. 

Nghề nghiệp: Không, chức vụ trước khi phạm tội: Không. 

Trình độ học vấn: 8/12. 

Họ và tê  cha: Phạm Hữu T, si h  ăm 1956 (chết). 

Họ và tê  mẹ: Trầ  Thị L, si h  ăm 1953 (sống). 

Anh, chị, em ruột: Có 02   ười, lớn nhất si h  ăm 1976,  hỏ nhất sinh 

 ăm 1979. 

Vợ, co : Khô  . 

Tiề  sự: Khô  . 

Tiề  á : 04 tiề  á . 

   Bản án số: 149/2023/HS-ST 

   Ngày: 30 – 10 – 2023 
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Tại Bả  á  hì h sự sơ thẩm số 117/2011/HSST ngày 25/11/2011 của Tòa 

á   hâ  dâ  q ậ  Tâ  Phú, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt Phạm Ngọc H 03 

 ăm tù về tội Cướp giật tài sản. Chấp hành xong án phí ngày 26/10/2011, chấp 

hành xong hì h phạt tù   à  31/01/2013. 

Tại Bả  á  hì h sự sơ thẩm số 01/2015/HSST ngày 05/5/2015 của Tòa án 

 hâ  dâ  h  ệ  Đức Hòa, tỉ h Lo   A  xử phạt Phạm N ọc H 01 năm 6 thá   

tù về tội Trộm cắp tài sản. Chấp hành xong án phí ngày 21/9/2015, chấp hành 

xong hì h phạt tù   à  13/02/2016. 

Tại Bả  á  hì h sự sơ thẩm số 32/2018/HSST ngày 02/4/2018 của Tòa án 

 hâ  dâ  h  ệ  Đức Hòa, tỉ h Lo   A  xử phạt Phạm N ọc H 02 năm tù về tội 

Trộm cắp tài sản. Chấp hành xong án phí ngày 09/4/2019, chấp hành xong hình 

phạt tù   à  29/9/2019. 

Tại Bả  á  hì h sự sơ thẩm số 58/2020/HS-ST ngày 16/6/2020 của Tòa 

án nhân dân hu ệ  Đức Hòa, tỉ h Long An xử phạt Phạm Ngọc H 01  ăm 6 

tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Chấp hành xong án phí ngày 12/5/2021, chấp 

hành xong hì h phạt tù   à  25/9/2021. 

Bị cáo Phạm N ọc H đa   bị áp dụng biệ  pháp   ă  chặn tạm  iữ, tạm 

 iam từ   à  06/7/2023 đến nay tại Nhà tạm giữ Công an huyệ  Đ, tỉnh Long 

An, bị cáo có mặt. 

- Bị hại: Ông Nguy n Phú T1, si h  ăm 1989. 

Địa chỉ: Số D C, phường E, thành phố T, tỉnh Long An (xi  vắ   mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Võ Thanh Q, 

si h  ăm 1989. 

Địa chỉ: Số E, đườ   L, phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh 

(vắ   mặt).  

- Người làm chứng:  

+ Bà Châu Loan P, si h  ăm 1985. 

Địa chỉ: Ấp M, xã M, huyệ  Đ, tỉnh Long An (vắ   mặt). 

+ Ông Nguy   Mi h Đ, si h  ăm 1991. 

Địa chỉ: Ấp M, xã M, huyệ  Đ, tỉnh Long An (vắ   mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và di   biế  tại phiê  tòa, nội dung 

vụ á  được tóm tắt  hư sa : Khoả   11  iờ   à  06/7/2023, bị cáo Phạm Ngọc 

H đi bộ trê  đoạ  đường tỉnh lộ 824 thuộc ấp M, xã M, huyệ  Đ, tỉnh Long An 

thì  hì  thấ  01 xe mô tô hiệ  ho da, loại Wave, mà  đỏ bạc, biển số 54M4-

9079 của ô   N      Phú T1 dự   dưới lề đườ   phía trước cửa hàng T2, có 

sẵn chìa khóa, không người trông coi nên bị cáo H lé  lút đi lại vị trí dựng xe 

mô tô biển số 54M4-9079. Bị cáo H ngồi lên xe mô tô khởi độ   má  điều 

khiển xe bỏ chạ  được khoảng 07m thì bị ô   T1 phát hiệ  chạ  theo  iữ  ê  xe 

mô tô kéo lại, bị cáo H và xe mô tô   ã x ố   đườ  . Sa  đó, bị cáo H bị   ười 
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dân bắt giữ giao lại Công an xã M, h  ệ  Đ, tỉ h Lo   A  lập biê  bả  bắt 

người phạm tội quả tang. 

Vật chứ   tạm  iữ  ồm: 01 xe mô tô hiệu honda, loại Wave, mà  đỏ bạc, 

biển số 54M4-9079, số khung: RLHHC1209AY009599, số máy: 

HC12E2509395. 

Tại Kết luậ  định giá tài sản số 84/KL-HĐĐGTS    à  11/7/2023 của 

Hội đồ   định giá tài sản trong tố tụng hì h sự h  ệ  Đ kết l ận: 01 xe mô tô 

hiệu honda, loại Wave, mà  đỏ bạc, biển số 54M4-9079, số khung: 

RLHHC1209AY009599, số máy: HC12E2509395 trị  iá 6.000.000 đồng. 

Tại bả  cáo trạ   số 155/CT – VKSĐH ngày 27 tháng 9  ăm 2023 của 

Việ  kiểm sát  hâ  dâ  h  ệ  Đức Hòa, tỉ h Lo   A  tr   tố bị cáo Phạm N ọc 

H về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm   khoả  2 Điều 173 Bộ l ật Hì h sự. 

Bị hại là ô   N      Phú T1 trì h bà : N à  06/7/2023, ô   bị mất tài 

sả   ồm 01 xe mô tô hiệu honda, loại Wave, mà  đỏ bạc, biển số 54M4-9079, 

số kh   : RLHHC1209AY009599, số má : HC12E2509395. Ông đã  hậ  lại 

tài sả  bị mất trộm  ê  ô   khô    ê  cầ   ì về trách  hiệm dâ  sự đối với bị 

cáo H. 

N ười có quyền lợi,   hĩa vụ liê  q a  đến vụ án là ông Võ Thanh Q 

trình bày: Ô   là   ười đứng tên giấ  đă   ký xe mô tô  hã  hiệ  hiệu honda, 

loại Wave, mà  đỏ bạc, biển số 54M4-9079, số khung: RLHHC1209AY009599, 

số máy: HC12E2509395. Ông đã bán xe lại cho   ười khác, không làm thủ tục 

sa   tê . Do đã bán xe nê  ô   khô    ê  cầ   ì về trách  hiệm dâ  sự đối với 

bị cáo H. 

Kiểm sát viê  sa  khi phâ  tích, đá h  iá tí h chất và mức độ nguy hiểm 

của hành vi mà bị cáo Phạm N ọc H  â  ra; că  cứ vào các tì h tiết tă    ặng, 

 iảm  hẹ trách  hiệm hì h sự, đề nghị Hội đồng xét xử: T  ê  bố bị cáo Phạm 

N ọc H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụ   điểm g khoả  2 Điều 173, điểm s khoả  1 Điều 51, Điều 50, 

Điều 38 Bộ l ật Hì h sự; khoản 1 và khoả  3 Điều 329 Bộ l ật Tố tụ   Hì h sự. 

Đề   hị xử phạt bị cáo Phạm N ọc H 03  ăm 06 tháng đến 04  ăm 06 tháng tù. 

Thời hạ  tù tí h từ   à  06/7/2023. 

Về trách  hiệm dâ  sự: Bị hại khô   có  ê  cầ   ì về trách  hiệm dâ  sự, 

 ê  khô   đề cập xem xét. 

Về xử lý vật chứ  : Đối với 01 xe mô tô hiệu honda, loại Wave, mà  đỏ 

bạc, biển số 54M4-9079 là tài sản của ông Nguy n Phú T1 mua lại của ông Võ 

Thanh Q vào  ăm 2020  hư   không làm thủ tục sa   tê . Cơ q a  Cảnh sát 

điề  tra đã trả lại cho ô   T1 theo biê  bả  trả lại tài sả , đồ vật, tài liệu ngày 

03/08/2023. 

Tại phiê  tòa, bị cáo Phạm N ọc H thừa  hậ  hà h vi của mì h đú    hư 

cáo trạng và lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát đã  ê . Bị cáo khô   tra h 

l ậ , bị cáo  ói lời sa  cù   là hối hậ  về hà h vi phạm tội của mì h chỉ xi  Hội 
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đồng xét xử giảm nhẹ hì h phạt cho bị cáo, để bị cáo sớm trở về lo làm ă , sửa 

đổi để trở thành công dân tốt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trê  cơ sở nội dung vụ á , că  cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ á  đã 

được tranh tụng tại phiê  tòa, Hội đồng xét xử nhậ  đị h  hư sa :  

[1]. Về thủ tục tố tụng: 

[1.1]. Về hành vi, quyết định tố tụ  : Cơ q a  điều tra Công an huyệ  Đ 

và Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyệ  Đức Hòa và Kiểm sát viê  tro   

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiệ  đú   về thẩm quyền, trì h tự, thủ tục, các 

chứ   cứ đã th  thập là có că  cứ, đú   q   định của Bộ luật tố tụng hì h sự. 

Tại phiê  tòa, bị cáo,   ười tham gia tố tụng khác không có ý kiế  hoặc khiế  

 ại về hà h vi, q  ết định của Cơ q a  tiến hành tố tụ  ,   ười tiến hành tố 

tụ  . Do đó, các hà h vi, q  ết định tố tụng của Cơ q a  tiến hành tố tụng, 

  ười tiến hành tố tụ   đã thực hiệ  đều hợp pháp.  

[1.2]. Về sự vắng mặt của nhữ     ười tham gia tố tụng:  

[1.2.1]. Đối với bị hại là ô   N      Phú T1 và   ười có quyền lợi,   hĩa 

vụ liê  q a  đến vụ án là ông Võ Thanh Q vắ   mặt. Xét bị hại,   ười có quyền 

lợi,   hĩa vụ liê  q a  đến vụ án tuy vắ    hư   đã được cơ q a  điều tra lấy 

lời khai làm rõ, vụ á  khô   có tì h tiết mâ  th ẫ  so với lời nhận tội của bị cáo 

nên sự vắng mặt của họ không ả h hưởng gì đến phiên tòa. Từ đó, Hội đồng xét 

xử vẫn tiến hành xét xử vắng mặt và công bố lời khai của nhữ     ười tham gia 

tố tụng vắng mặt theo Điều 292 Bộ l ật Tố tụ   Hì h sự. 

[1.2.2]. Đối với bà Châu Loan P, ông N      Mi h Đ là   ười làm chứng 

vắng mặt  hư   đã được cơ q a  điều tra lấy lời khai làm rõ để xác định sự thật 

vụ án, sự vắng mặt của họ không ả h hưởng gì đến phiên tòa  ê  Hội đồng xét 

xử vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ theo Điề  293 Bộ l ật Tố tụ   Hì h sự. 

[2]. Hành vi phạm tội của bị cáo: 

[2.1]. Bị cáo Phạm N ọc H có hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của ông 

N      Phú T1  ồm: 01 mô tô  hã  hiệ  hiệu honda, loại Wave, mà  đỏ bạc, 

biển số 54M4-9079, số khung: RLHHC1209AY009599, số má : 

HC12E2509395 trị  iá là 6.000.000 đồng. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo H đã khai  hậ  hà h vi phạm tội của mì h phù hợp với lời khai của bị hại, 

  ười có quyền lợi,   hĩa vụ liê  q a  đến vụ án, nhữ     ười làm chứng và 

các chứng cứ, tài liệ  đã được thẩm tra tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầ  đủ, 

toàn diện chứng cứ, tài liệu về thời  ia , địa điểm, loại tài sản, giá trị tài sản mà 

bị cáo chiếm đoạt, ý kiế  của kiểm sát viê . Do đó, có đủ cơ sở khẳ   định bị 

cáo Phạm N ọc H phạm tội “Trộm cắp tài sả ”, tội phạm và kh    hì h phạt 

được q   định tại điểm g khoả  2 Điều 173 của Bộ l ật Hì h sự. Do đó, cáo 

trạng và lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát là có că  cứ và đú   pháp l ật. 

[2.2]. Hà h vi trái pháp l ật của bị cáo H là      hiểm cho xã hội, với 

độ   cơ, mục đích vụ lợi, muốn có tiề  tiê  xài mà không phải bỏ công sức lao 
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động của mì h làm ra  ê  bị cáo  ả  si h ra ý định chiếm đoạt tài sản của   ười 

khác bá  lấ  tiề  tiê  xài  hằm phục vụ thỏa mã   h  cầ  của bả  thâ .  

[2.3]. Hà h vi của bị cáo H thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp, đã xâm phạm 

đến quyền sở hữu về tài sản của   ười khác, xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Bị 

cáo cũ   thừa biết tài sản của   ười khác là do công sức lao độ   làm ra được 

pháp luật bảo vệ và bất khả xâm phạm khi chưa có sự đồng ý của chủ sở hữ . Bị 

cáo H cũ    hậ  biết việc lé  lút lấ  trộm tài sả  của ô   T1 là vi phạm pháp 

luật  hư   bị cáo vẫ  thực hiệ  hà h vi phạm tội chứ   tỏ bị cáo H xem thường 

pháp l ật. Hà h vi của bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến tài sản hợp pháp của ông 

T1, gây mất trật tự trị an tại địa phươ  , làm cho nhân dân bất bì h, hoa   

ma  , lo sợ. Vì vậ , cầ  áp dụ   khoả  2 Điều 173, Điều 38 của Bộ luật Hình 

sự để có mức á  tươ   xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo H gây ra; Đồng 

thời, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời  ia  để bị cáo có điều kiện cải 

tạo và sửa chữa lỗi lầm của mì h, trở thà h   ười có ích cho xã hội. 

[3]. Tuy nhiên, khi lượng hình cần xem xét cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ, 

tăng nặng:  

[3.1]. Về tì h tiết  iảm  hẹ trách  hiệm hì h sự: Q á trì h điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo Phạm N ọc H luôn thành khẩ  khai báo, ă   ă  hối cải, là tình 

tiết  iảm  hẹ được q   định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hì h sự. 

[3.2]. Về tì h tiết tă    ặng trách  hiệm hì h sự: Bị cáo Phạm N ọc H 

phạm tội khô   có tì h tiết tă    ặng trách nhiệm hì h sự. T    hiê , bị cáo H 

có 04 tiề  á  nên Hội đồng xét xử cần xem xét khi quyết định hì h phạt. 

[3.3]. Về hì h phạt bổ s   : Theo q   định tại khoả  5 Điều 173 của Bộ 

l ật Hì h sự thì bị cáo Phạm N ọc H cò  có thể bị phạt tiền từ  ăm triệ  đồng 

đế   ăm mươi triệ  đồng. Tuy nhiên, theo các tài liệ , chứ   cứ và lời khai của 

bị cáo tại phiê  tòa cho thấ  bị cáo là lao động tự do, điều kiện kinh tế cò  khó 

khă . Vì vậ , Hội đồng xét xử khô   áp dụ   hì h phạt bổ s    là phạt tiề  đối 

với bị cáo. 

[4]. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại là ô   N      Phú T1 không có yêu 

cầ   ì về trách  hiệm dâ  sự, nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[5]. Về xử lý vật chứng: Đối với 01 xe mô tô hiệu honda, loại Wave, màu 

đỏ bạc, biển số 54M4-9079 là tài sản của ông Nguy n Phú T1 mua lại của ông 

Võ Thanh Q vào  ăm 2020  hư   khô   làm thủ tục sa   tê . Cơ q a  Cảnh sát 

điề  tra đã trả lại cho ô   T1 theo biê  bả  trả lại tài sả , đồ vật, tài liệu ngày 

03/08/2023, là hoàn toà  phù hợp. 

[6]. Về án phí: Bị cáo Phạm N ọc H phải chị  á  phí theo q   định pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Về tội danh: T  ê  bố bị cáo Phạm N ọc H phạm tội "Trộm cắp tài 

sả ". 
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2. Về điều luật áp dụng và hình phạt: Áp dụ   điểm   khoả  2 Điều 173, 

điểm s khoả  1 Điều 51, Điều 50 và Điều 38 Bộ l ật Hì h sự. Xử phạt bị cáo 

Phạm N ọc H 03 (ba)  ăm 06 (sá ) thá   tù. Thời hạ  chấp hà h hì h phạt tù 

tí h từ   à  06/7/2023. 

3. Về tạm giam: Áp dụng khoản 1 và khoả  3 Điều 329 Bộ l ật Tố tụ   

Hì h sự, tiếp tục tạm  iam bị cáo Phạm N ọc H 45 ngày kể từ ngày tuyên án 

(  à  30/10/2023) để bảo đảm thi hành án. 

4. Về án phí: Áp dụng khoả  2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hì h sự; Điều 

23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủ  Ba  Thường 

Vụ Quốc Hội về mức th , mi  ,  iảm, th ,  ộp, q ả  lý, sử dụ   á  phí, lệ phí 

Tòa á . B ộc bị cáo Phạm N ọc H nộp 200.000đồng (Hai trăm   hìn đồng) án 

phí hì h sự sơ thẩm sung vào ngân sách Nhà  ước. 

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng khoả  1 Điều 331, khoả  1 Điều 333 Bộ 

luật Tố tụng Hì h sự. Bị cáo có mặt tại phiê  tòa, được q  ề  khá   cáo tro   

thời hạ  15   à  kể từ   à  t  ê  á . Riê   bị hại,   ười có quyền lợi,   hĩa vụ 

liê  q a  đến vụ án vắ   mặt tại phiê  tòa có q  ề  kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhậ  được bản án hoặc ngày bả  á  được niêm yết theo 

q   định pháp luật.  

                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

            Thẩm phá                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- N ười có quyền lợi,   hĩa vụ liên 

q a  đến vụ án; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Đức Hòa; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long 

An; 

- Cơ q a  Điều tra Công an huyện 

Đức Hòa; 

- Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Đức Hòa; 

- Cơ q a  thi hà h hì h sự huyện 

Đức Hòa; 

- Sở tư pháp tỉnh Long An; 

- Lư  hồ sơ, á  vă .                                                                        

Nguyễn Hữu Quốc 


